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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:
Lập bảng hệ thống và học thuộc:

	STT
	Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	Ý nghĩa
	Cách rèn luyện

	1. 
	Thanh lịch văn minh - Nét đẹp của người Hà Nội
	
	
	
	

	2. 
	Cách ăn uống của người Hà Nội

	
	
	
	

	3. 
	Trang phục của người Hà Nội
	
	
	
	

	4. 
	Hà Nội từ thời tiền sử đến thế kỉ X
	
	
	
	

	5. 
	Tìm hiểu các bài ca dao viết về Hà Nội
	
	
	
	



II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO:

Câu 1: Là người con của Hà Nội, em tự hào về điều gì?
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A. Tự hào về vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
B. Tự hào là người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
C. Tự hào là người con của Hà Nội.
D. Cả A và B.

Câu 2: Là một học sinh thủ đô theo em ta phải học tập và rèn luyện như thế nào để trở thành người Hà Nội thanh lịch văn minh?
A. Gìn giữ và phát huy nếp sống văn minh thanh lịch: trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội.
B. Chăm chỉ đi múa hát.
C. Chăm chỉ làm việc nhà.
D. Chăm chỉ đi lao động. 
Câu 3: Quan niệm về “ người Hà Nội” ?
A. Người Hà Nội là người sống và ở tại Hà Nội, có hành vi giao tiếp, ứng xử thanh lịch, văn minh.
B. Là người có hành vi giao tiếp, ứng xử thanh lịch văn minh.
C. Là người có bố mẹ là người Hà Nội.
D. Người Hà Nội là người sống tại Hà Nội.
Câu 4: Trong chế biến món ăn, người Hà Nội chú trọng những gì?
A. Chế biến món ăn: dùng đúng nguyên liệu cho món ăn, chú ý đến các khâu trong quá trình chế biến, chú trọng gia vị.
B. Chú ý gia vị.
C. Không chú ý gì.
D. Chế biến theo sở thích.
Câu 5: Cách chế biến món ăn, đồ uống của người Hà Nội thể hiện điều gì?
A.Thể hiện người Hà Nội hay ăn.
B. Thể hiện người Hà Nội thích ăn ngon.
C. Không thể hiện gì.
D. Thể hiện sự khéo léo và tinh tế của người Hà Nội.
Câu 6: Cách trình bày món ăn, đồ uống của người Hà Nội thể hiện điều gì?
A.Tạo cảm giác ngon mắt.
B.Thể hiện trình độ thẩm mĩ và cốt cách thanh lịch rất đặc trưng của người Hà Nội.
C. Thể hiện sự tỉ mỉ.
D. Thể hiện sự sành ăn
Câu 7: Hành vi thể hiện sự thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong bữa cơm gia đình?
A.Trước khi ăn phải rửa tay, ngồi ngay ngắn.
B. Trong bữa cơm gia đình phải mời trước khi ăn và sau khi kết thúc bữa ăn.
C. Ăn nhiều và không chú ý tới các thành viên trong gia đình.
D. A và B
Câu 8: Khi nhà có khách đến vào đúng bữa cơm của gia đình, chúng ta nên cư xử ra sao?
A.Nhiệt tình chào hỏi, mời khách.
B. Để khách được tự do, không quan tâm.
C. Đứng dậy trước và ra bên ngoài uống nước.
D. Chào khách và ăn tiếp.
Câu 9: Biểu hiện thanh lịch, văn minh trong cách uống nước của người Hà Nội? 
A.Uống từng ngụm, không uống 1 hơi quá nhiều.
B. Uống nước đun sôi để nguội.
C. Khi khát thì uống 1 lượng nước lớn cho đỡ khát.
D. A và B.
Câu 10:  Là một người thanh lịch, văn minh chúng ta nên làm gì trong bữa cơm gia đình?
A.Tham gia vào việc chuẩn bị như: vo gạo, nhặt rau, sắp bát đũa...
B. Mời trước khi ăn cơm.
C.Ăn uống gọn gàng, sạch sẽ.
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 11: Em hãy chọn bộ trang phục cho An khi An đi dự tiệc?
A. Kiểu dáng phù hợp với cơ thể, màu sắc tươi sáng, lịch sự.
B. Màu lòe loẹt, kiểu dáng không gọn gàng.
C. Trang phục không kín đáo.
D. Quần áo ở nhà.
Câu 12: Khi đi đám dự đám tang, lễ tưởng niệm em cần mặc trang phục như thế nào?

A. Trang phục nhiều màu sắc, kiểu dáng ngắn.
B. Trang phục tối màu, kín đáo, lịch sự.
C. Áo, quần sáng màu.
D. Đầm body.
Câu 13: Kinh đô thời Văn Lang đóng tại đâu?

A. Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
B. Việt Trì, Phú Thọ.
C. Hoa Lư, Ninh Bình.
D. Huế.

Câu 14:  Thời Âu Lạc- An Dương Vương, kinh đô nước ta đặt tại đâu?

A. Cổ Loa, Đông Anh.
B. Hoa Lư, Ninh Bình.
C. Huế.
D. Việt Trì, Phú Thọ..

Câu 15: Ông Ngô Quyền có công lao to lớn gì với dân tộc?
A. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.
B. Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc.
C. Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc.
 D. Chấm dứt 2000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
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	Người lập





Nguyễn Thị Hoài Linh
	NT/TTCM duyệt





Nguyễn Thị Hà
	BGH duyệt





Nguyễn Thị Hồng Hạnh




